
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (15)

I Trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 4.268,20 3.860,60 3.860,60

1 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tà Lương QCVN 01:2021/BXD ≥ 1000 2.517,20 2.109,60 Đạt 386 III
Cấp III: Tốt + Khối nhà làm việc 386 m2 (cấp 3) 

+ Nhà xã đội
2.109,6 Giữ theo hiện trạng

2 Nhà xã đội Tà Lương Đạt 100 III Tốt
Nằm trong khuôn viên Ủy ban, khối 

nhà 2 tầng

3 Trụ sở làm việc Công an xã Tà Lương 1000-2000 1000-2000 1.751,00 1.751,00 Đạt 200 III Tốt
Đã có trụ sở công an riêng, khối nhà 2 

tầng (chưa cập nhật)
1.751,0 Giữ theo hiện trạng

II Công trình bưu chính, viễn thông 1.120,00 1.227,70 1.120,00

1 Bưu điện văn hóa xã Tà Lương QCVN 01:2021/BXD ≥ 150 485,00 592,30 Đạt 50 IV Tốt Nhà cấp 4 485,0 Giữ theo hiện trạng

2 Trạm thu phát sóng Nước Tang 635,00 635,40 Đạt IV Tốt 635,0 Giữ theo hiện trạng

III Công trình năng lượng 343.130,6

1

Nhà máy thủy điện Nước Trong và Nhà ở cho 

nhân viên vận hành tại xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà

12.622,6 Theo QH huyện

2

Thủy điện Trà Phong (Đường dây đấu nối và 

trạm biến áp Nhà máy Thủy điện Trà Phong vào 

lưới điện Quốc gia)

11.400,0 Theo QH huyện

3 Thủy điện Đăkđrinh 2

QĐ số 729/QĐ-UBND tỉnh, ngày 

11/10/2017 về chủ trương đầu tư dự 

án

280.000,0
Điều chỉnh QH huyện

(19,28 thành 28,364 ha)

4

Thủy điện ĐăkBa, hạng mục: Đấu nối nhà máy 

thủy điện ĐăkBa vào lưới điện QG đường dây 

110kV

35.500,0
Điều chỉnh QH huyện

(1,7 thành 7,04 ha)

5
Đường dây tải điện 110kV đấu nối thủy điện 

ĐăkĐrinh vào hệ thống lưới điện Quốc gia
3.393,0 Theo QH huyện

6
Đường dây 35kV đấu nối NMTĐ Nước Trong 

vào TBA 220kV Sơn Hà
115,0 Theo QH huyện

7
Đường dây 22kV sau khai thác TBA 110kV nối 

cấp trong TBA 220kV Sơn Hà
100,0 Theo QH huyện

IV Công trình Y tế 718,00 717,70 717,70

1 Trạm y tế xã Tà Lương QCVN 01:2021/BXD ≥ 500 718,00 717,70 Đạt 500 IV Tốt 3 y sĩ, 2 nhân viên y tế 717,7 Giữ theo hiện trạng

V Công trình giáo dục

a Trường Mầm non QCVN 01:2021/BXD 5.214,20 5.073,00 3.207,10

+ Trường Mầm non Hướng Dương (điểm chính) Tà Lương 2.540,00 1.584,70 Đạt 754,32 III Tốt
Nhà 2 tầng 4 phòng học; nhà thư viện, 

nhà hiệu bộ, nhà bán trú, nhà công vụ
1.584,7 Giữ theo hiện trạng

+ Điểm MN thôn Nước Bao Nước Bao 231,20 342,10 Đạt 55 IV Xuống cấp 01 phòng học 342,1
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm MN thôn Mang Nà Mang Nà 238,70 238,70 Đạt 55,00 IV Xuống cấp 01 phòng học 238,7
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm MN thôn Nước Rinh Nước Rinh 179,50 439,80 Đạt 55,00 IV Tốt 01 phòng học 439,8 Giữ theo hiện trạng

+ Điểm MN thôn Nước Tang Nước Tang 435,60 601,80 Đạt 55,00 IV Xuống cấp 01 phòng học 601,8
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm MN Pa Rang, thôn Làng Mùng Làng Mùng 209,30 353,30 Chưa đạt IV Xuống cấp 1 phòng học (không sử dụng)

Điều chỉnh QH huyện

(QĐ 197/QĐ-UBND ngày 

22/2/2022)

Chuyển khu vui chơi, thể 

thao
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+ Điểm MN Làng Chúc, thôn Làng Mùng Làng Mùng 882,50 1.213,90 Chưa đạt IV Xuống cấp 2 phòng học (không sử dụng) 

Điều chỉnh QH huyện

(QĐ 197/QĐ-UBND ngày 

22/2/2022)

Chuyển khu vui chơi, thể 

thao

+ Điểm MN thôn Làng Mùng Làng Mùng 497,40 298,70 Chưa đạt IV Xuống cấp 1 phòng học (không sử dụng)

Điều chỉnh QH huyện

(QĐ 197/QĐ-UBND ngày 

22/2/2022)

Chuyển khu vui chơi, thể 

thao

b Trường Tiểu học và THCS Sơn Bao QCVN 01:2021/BXD 13.981,90 16.577,40 19.068,29

+ Trường Tiểu học Sơn Bao (điểm chính) Tà Lương 4.098,40 Đạt 504,44 III Tốt Nhà 2 tầng 6 phòng học; nhà thư viện,

+ Trường THCS Sơn Bao (điểm chính)  Tà Lương 4.259,60 Đạt 1018,66 2 tầng Tốt
Nhà 2 tầng 6 phòng học; nhà thư viện, 

nhà hiệu bộ, nhà bán trú, nhà công vụ

+ Điểm TH thôn Nước Bao Nước Bao 718,70 832,10 Đạt 101,5 IV Xuống cấp 4 phòng học trên 2 thửa đất 832,1
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm TH thôn Mang Nà Mang Nà 724,00 855,40 Đạt 72,16 IV Xuống cấp
3 phòng học Tiểu học, 1 phòng học 

mầm non
855,4

Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm TH thôn Nước Rinh Nước Rinh 471,00 964,50 Đạt 362 IV Xuống cấp 3 phòng học 964,5
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm TH thôn Nước Tang Nước Tang 1.010,20 1.267,30 Đạt 378 IV Xuống cấp 2 phòng học 1.267,3
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

+ Điểm TH Pa Rang, thôn Làng Mùng Làng Mùng 2.700,00 1.556,00 Đạt 466 IV Xuống cấp 4 phòng học 1.556,0
Giữ theo hiện trạng

Xây dựng mới

VI Công trình văn hóa- thể thao

a Công trình văn hóa- thể thao cấp huyện, xã 6.410,10 10.331,40 50.943,20

1 Trung tâm văn hóa- thể thao xã Tà Lương

05/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

30/5/2014 

≥ 1500 1.887,00 Đạt 300 IV Tốt

Đã được đầu tư xây dựng 

Khoanh đất chưa thể hiện trên bản đồ

88/NQ-HĐND xã

3.270,0
Theo QH huyện

Vốn 4 tỷ

2 Sân vận động xã Tà Lương

TCVN 4205: 2012

12/2010/TT-

BVHTTDL ngày 

22/12/2010

≥ 10800 5.923,00 6.637,10 Chưa đạt 11.000,0

Điều chỉnh QH huyện

Chưa đạt quy định, QH mở 

rộng tại vị trí liền kề

3 Đài tưởng niệm-Nghĩa trang liệt sĩ xã Tà Lương 487,10 1.807,30 Đạt 400 Tốt
xây 400m trong khuôn viên nghĩa 

trang liệt sỹ
1.807,3 Giữ theo hiện trạng

4
Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao - Du lịch Sơn 

Bao (giai đoạn 1)
Nước Tang 30.000,0

Theo QH huyện

Vốn 10 tỷ

5 Khu vui chơi giải trí Làng Mùng 1.865,9

Bổ sung QH huyện

(lấy điểm MG Pa Rang, 

điểm MG Làng Mùng; điểm 

MG Làng Chúc)

6 Công viên, cây xanh Tà Lương 3.000,0

Bổ sung QH huyện

Vị trí liền kề Trung tâm văn 

hóa xã

b Nhà văn hóa thôn 3.714,30 4.348,10 3.714,3

1 Nhà văn hóa thôn Tà Lương Tà Lương ≥ 200 257,70 240,30 Đạt 94 IV Xuống cấp 257,7

Giữ theo hiện trạng

Nâng cấp, sửa chữa

Vốn 920 tr

2 Nhà văn hóa thôn Nước Bao Nước Bao ≥ 200 426,70 535,70 Đạt 88 IV Xuống cấp 426,7
Giữ theo hiện trạng

Xây mới

3 Nhà văn hóa thôn Nước Rinh Nước Rinh ≥ 200 304,20 357,00 Đạt 88 IV Xuống cấp 304,2
Giữ theo hiện trạng

Xây mới

11.102,1
Theo QH huyện

(Mở rộng về phía Nam)

TCVN 4454: 2012

05/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

30/5/2014 

13.593,0
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4 Nhà văn hóa thôn Nước Tang Nước Tang ≥ 200 628,30 470,00 Đạt 87,34 IV Tốt 628,3 Giữ theo hiện trạng

5 Nhà văn hóa thôn Làng Mùng Làng Mùng ≥ 200 223,40 277,20 Đạt 94 IV Xuống cấp 223,4
Giữ theo hiện trạng

Xây mới

+ Nhà sinh hoạt điểm Pà Rang Làng Mùng 698,00 799,40 Đạt 94 IV Tốt 698,0 Giữ theo hiện trạng

+ Nhà sinh hoạt điểm Làng Chúc Làng Mùng 399,70 601,10 Đạt 90 IV Tốt 399,7 Giữ theo hiện trạng

6 Nhà văn hóa thôn Mang Nà Mang Nà ≥ 200 776,30 1.067,40 Đạt 108,54 IV Tốt 776,3 Giữ theo hiện trạng

c Khu thể thao Thôn 2.000,00 8.000,00

1 Khu thể thao thôn Tà Lương Tà Lương ≥ 300 Chưa đạt 1.200,0 Theo QH huyện

2 Khu thể thao thôn Nước Bao Nước Bao ≥ 300 Chưa đạt 1.200,0 Theo QH huyện

3 Khu thể thao thôn Nước Rinh Nước Rinh ≥ 300 Chưa đạt 1.200,0 Theo QH huyện

4 Khu thể thao thôn Nước Tang Nước Tang ≥ 300 Chưa đạt 88/NQ-HĐND xã (900 tr) 1.200,0 Theo QH huyện

5 Khu thể thao thôn Làng Mùng Làng Mùng ≥ 300 2.000,00 Chưa đạt Chưa đầu tư xây dựng 2.000,0
Điều chỉnh QH huyện

(vị trí đối diện)

6 Khu thể thao thôn Mang Nà Mang Nà ≥ 300 Chưa đạt 1.200,0 Theo QH huyện

VII Thương mại, dịch vụ, chợ 32.150,0

1 Chợ xã QCVN 01:2021/BXD ≥ 1500 Không bố trí QH

2
Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế 

nông thôn
Tà Lương QCVN 01:2021/BXD 1.150,0 Bổ sung QH huyện

3 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Sơn Bao Làng Mùng 1.000,0 Theo QH huyện

4 Du lịch sinh thái Hồ Nước Trong Nước Tang 30.000,0 Theo QH huyện

IX Công trình nghĩa trang 100.501,70 120.801,7

1 Nghĩa trang tập trung xã Sơn Bao Tà Lương 20.300,0
Điều chỉnh quy mô so với 

QH huyện

2 Mở rộng Nghĩa trang thôn Làng Mùng Làng Mùng Bỏ QH huyện

3 Nghĩa trang thôn Tà Lương Tà Lương 10.715,30 10.715,3 Giữ theo hiện trạng

4 Nghĩa trang thôn Làng Mùng Làng Mùng 22.095,40 22.095,4 Giữ theo hiện trạng

5 Nghĩa trang thôn Nước Rinh Nước Rinh 23.860,80 23.860,8 Giữ theo hiện trạng

6 Nghĩa trang thôn Nước Tang Nước Tang 8.872,90 8.872,9 Giữ theo hiện trạng

7 Nghĩa trang thôn Nước Bao Nước Bao 34.957,30 34.957,3 Giữ theo hiện trạng

X Thủy lợi Trữ lượng
Năng lực 

tưới

DT theo 

Báo cáo

11 tuyến kênh, 8.266m; hệ thống ống 

nước 5.832 m

1 Hồ Nước Trong Nước Tang 290.000.000 Tỉnh quản lý

2 Đập Pa Rang Nước Bao 20.000 70 Kiên cố 88/NQ-HĐND xã
Vốn 1.500 tr; 

Quy mô 1500m

3 Đập Nước Nâu Làng Mung 50.000 50 Kiên cố Nâng cấp

4 Đập Nước Á Tà Lương 35.000 200 Kiên cố Sửa chữa 400tr

5 Đập Tà Vanh 15.000 70 Kiên cố Nâng cấp

6 Đập Tà In Tà Lương 14.000 150 Kiên cố Nâng cấp

7 Đập Nước Sâu II Nước Bao 20.000 50 Kiên cố 88/NQ-HĐND xã

Vốn 1.200 tr; 

Kiên cố kênh cánh đồng 

tập đoàn 2

8 Đập Nước Chút 30.000 20 Kiên cố Nâng cấp

9 Đập Nước Sao 1 Nước Bao 20.000 20 Đất Nâng cấp

10 Đập Nước Vẹt Nước Tang 10.000 20 Đất Nâng cấp

11 Đập Nước Trom Nước Tang 10.000 20 Đất Nâng cấp

12 Đập và kênh thủy lợi Nước Non Nước Bao 10

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,1
Vốn 1.150 tr; 

Quy mô 1000m

13 Đập Nước Sao II 6 QH huyện

14 Đập Và Dam 15 QH huyện

TCVN 4454: 2012

05/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

30/5/2014 

TCVN 4454: 2012

05/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

30/5/2014 
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15 Kè chống sạt lở Nước Nâu Làng Mùng 88/NQ-HĐND xã 0,2
Vốn 2 tỷ.

Dài 400 m.

16 Bến đò tại Hồ Nước Trong, xã Sơn Bao Nước Tang 
Tuyến Trà Xinh - Sơn Bao (hồ Nước 

Trong)
5.495,0 Quy hoạch tỉnh

17 Bến đò thôn Làng Cát, xã Sơn Bao Nước Tang Đã xây dựng cầu qua sông 3.000,0 Bỏ QH huyện

XI Cấp nước

1
Hệ thống Giếng khoan và bể cấp nước sinh 

hoạt thôn nước Rinh
Nước Rinh

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,1

60 hộ hưởng lợi

Xây mới 1.200tr

Qui mô 85m3/ng.đ.

2

Hệ thống nước sinh hoạt Sơn Bao - Di Lăng 

(Dự án xây dựng CSHT thích ứng với biến đổi 

khí hậu cho đồng bào DTTS (CRIEM)- Dự án 

thành phần Quảng Ngãi)

Nước Tang

Làng Mùng

Tà Lương

Nước Rinh

953/BQL-KHĐT ngày 02/6/2021 0,7

- Tuyến ống chính dài 

khoảng 13km gồm 01 

đường ống cấp nước sinh 

hoạt và 01 đường ống cấp 

nước nông nghiệp.

- Khu xử lý nước công suất 

khoảng 600m3 /ngàyđêm 

và Tuyến ống nhánh cấp 

nước sinh hoạt.

- Các tuyến kênh nội đồng 

cung cấp nước phục vụ 

sản xuất

- Khoảng 679 hộ với 2.697 

người

3
Xây dựng mới hệ thống nước sinh hoạt tập 

trung thôn Mang Nà
Mang Nà

76/QĐ-UBND huyện, ngày 15/8/2022 

ĐTC 2022 CT phát triển KTXH vùng 

ĐBDTTS&MN

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,2

85 hộ hưởng lợi

Xây mới 1.725tr

Qui mô 85m3/ng.đ.

4 Hệ thống NSH xóm Làng Chúc Làng Mùng

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,2

60 hộ hưởng lợi

Xây mới 1.200tr

Qui mô 60m3/ng.đ.

5 CNSH cho điểm tái định cư Suối Tê

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,2

23 hộ hưởng lợi

Nâng cấp, sửa chữa 400tr

Qui mô 35m3/ng.đ.

6 HTCNSH thôn Mang Nà 0,2
20 hộ hưởng lợi

Nâng cấp, sửa chữa

7 HTCNSH tự chảy Tập đoàn 3, thôn 1

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,2

40 hộ hưởng lợi

Nâng cấp, sửa chữa 300tr

Qui mô 45m3/ng.đ.

8 HTCNSH Nước Sao Nước Bao

21/NQ-HĐND huyện, ngày 28/7/2022 

về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 

2021-2025 thực hiện CT phát triển 

KTXH vùng ĐBDTTS&MN

0,2

35 hộ hưởng lợi

Nâng cấp, sửa chữa 400tr

Qui mô 40m3/ng.đ.



Cấp

đường

(km) (m) (m) (km) (m) (m) (m) (m) (m)

TỔNG SỐ 33,95 9,66 18,80 5,49 33,95

I ĐH Đường Huyện 4,66 4,66 4,66

1
ĐH.77 Đường ĐH.77 (Di Lăng-Sơn Bao) RG TT.Di Lăng UBND xã Sơn Bao 4,66 6-10 4,0-6,0 4,66 4,66

16,00 6,00 3,50 1,00 4,00 VI TNN

II Đường xã 29,29 5,00 18,80 5,49 29,29

II.1 Đường trục xã 4 tuyến 19,05 5,00 13,45 0,60 19,05

1 ĐX.44 ĐH.77 (Pa Rang)- Làng Mùng ĐH.77 Làng Mùng 1,85 5-8 3,0-5,0 1,55 0,30 1,85 16,00 6,00 3,50 1,00 4,00 GTNT A BTXM

2 ĐX.45 Gò Dền - Mò O RG Sơn Thượng Mò O 4,50 5-8 3,0-5,0 4,50 4,50 16,00 6,00 3,50 1,00 4,00 GTNT A BTXM

3
ĐX.46 Tà Lương - Mang Dép (Nước Bao) TT xã thôn Nước Bao 7,70 5-8 3,0-5,0 7,40 0,30 7,70

16,00 6,00 3,50 1,00 4,00
GTNT A BTXM

4 ĐX.47 Tà Lương - hồ Nước Trong ĐH.77 hồ Nước Trong 5,00 5-8 3,0-5,0 5,00 5,00 16,00 6,00 3,50 1,00 4,00 GTNT A BTXM

II.2 Đường trục thôn, liên thôn 5 tuyến 5,43 4,90 0,53 5,43

1 T.01 Tuyến Làng Cát ĐH.77 Làng Cát 0,70 3-5 3,0-4,0 0,62 0,08 0,70 12,00 4,00 3,00 GTNT B BTXM

2 T.02 Tuyến xóm ông Cam - ông Bể ĐH.77 xóm ông Bể 0,45 3-5 3,0-4,0 0,45 0,45 12,00 4,00 3,00 GTNT B BTXM

3 T.03 Tuyến nhà bà Thạnh - ông Tiến ĐH.77 ĐX.47 1,38 5-8 3,0-5,0 1,38 1,38 12,00 4,00 3,00 GTNT B BTXM

4 T.04 Tuyến Pa Rang - Làng Chúc ĐH.77 Làng Chúc 1,30 5-8 3,0-5,0 1,04 0,26 1,30 12,00 4,00 3,00 GTNT B BTXM

5 T.05 Tuyến Nước Vua - Tà Vành ĐX.46 Tà Vanh 1,60 3-4 2,0-3,0 1,41 0,19 1,60 12,00 4,00 3,00 GTNT B BTXM

II.3 Đường ngõ xóm 20 tuyến 3,81 0,45 3,36 3,81

1

NX.01
Tuyến từ ngã ba đường ĐH77 đến 

hết xóm Gò Xoài (thôn Làng Mùng)
0,50 3-4 2,0-3,0 0,50 0,50

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

2

NX.02
Tuyến từ đường bê tông liên thôn 

đến xóm Gò Quay (thôn Nước Rinh)
0,20 3-4 2,0-3,0 0,20 0,20

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

3

NX.03

Tuyến từ nhà ông Trần Anh Văn đến 

nhà ông Đinh Văn Bê (thôn Tà 

Lương)

0,10 3-4 2,0-3,0 0,10 0,10

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

4

NX.04
Tuyến từ nhà bà Thủy Mén đến nhà 

ông Đinh Văn Khô (thôn Làng Mùng)
0,05 3-4 2,0-3,0 0,05 0,05

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

5

NX.05

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Bổ đến 

nhà ông Đinh Văn Phét (thôn Làng 

Mùng)

0,18 3-4 2,0-3,0 0,18 0,18

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

6

NX.06

Tuyến từ nhà bà Đinh Thị Nhanh đến 

nhà ông Đinh Văn Lũ (thôn Làng 

Mùng)

0,05 3-4 2,0-3,0 0,05 0,05

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

7
NX.07

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Bá đến 

cuối xóm (thôn Làng Mùng)
0,08 3-4 2,0-3,0 0,08 0,08

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

8

NX.08

Tuyến từ nhà ông Đinh Kà Vạt đến 

nhà ông Đinh Văn Đầy (thôn Nước 

Tang)

0,10 3-4 2,0-3,0 0,10 0,10

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

9

NX.09

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Trê đến 

nhà ông Đinh Văn Gù (thôn Nước 

Tang)

0,08 3-4 2,0-3,0 0,08 0,08

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

10

NX.10

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Tuyên 

đến nhà ông Đinh Văn Tập (thôn 

Nước Tang)

0,04 3-4 2,0-3,0 0,04 0,04

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

Chiều 

rộng
BTXM

Chiều 

dài

Chiều 

rộng

Chiều 

dài
Nhựa Đất

Chỉ tiêu kỹ thuật

MặtMặt Nền
Cấp 

phối

Phụ biểu: 02

Loại đường 

Hiện trạng giao thông và Quy hoạch giao thông xã Sơn Bao đến năm 2030

STT KÍ HIỆU TUYẾN ĐƯỜNG Điểm đầu Điểm cuối Ghi chúLoại đường 

Quy hoạchHiện trạng

Bảo vệ
HLATĐ

B

Ghi chú

Chỉ tiêu kỹ thuật



Cấp

đường

(km) (m) (m) (km) (m) (m) (m) (m) (m)

Chiều 

rộng
BTXM

Chiều 

dài

Chiều 

rộng

Chiều 

dài
Nhựa Đất

Chỉ tiêu kỹ thuật

MặtMặt Nền
Cấp 

phối

Loại đường 

STT KÍ HIỆU TUYẾN ĐƯỜNG Điểm đầu Điểm cuối Ghi chúLoại đường 

Quy hoạchHiện trạng

Bảo vệ
HLATĐ

B

Ghi chú

Chỉ tiêu kỹ thuật

11

NX.11

Tuyến từ nhà bà Trương Thị Thọ đến 

nhà ông Đinh KNôn (thôn Nước 

Tang)

0,12 3-4 2,0-3,0 0,12 0,12

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

12

NX.12

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Gò đến 

nhà ông Đinh Xuân Nhung (thôn 

Mang Nà)

0,08 3-4 2,0-3,0 0,08 0,08

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

13

NX.13

Tuyến từ nhà ông Văn Đinh Khánh 

đế nhà ông Đinh Văn Ê (thôn Nước 

Bao)

0,12 0,12 0,12

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

14
NX.14

Tuyến nhánh 1 xóm Mang Dép (thôn 

Nước Bao)
0,04 0,04 0,04

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

15
NX.15

Tuyến nhánh 2 xóm Mang Dép (thôn 

Nước Bao)
0,04 0,04 0,04

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

16
NX.16

Tuyến nhánh 3 xóm Mang Dép (thôn 

Nước Bao)
0,08 0,08 0,08

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

17

NX.17
Tuyến đường từ nhà ông Bình đến 

nhà ông Lòng (thôn Nước Rinh)
1,50 1,50 1,50

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

18

NX.18
Tuyến đường từ nhà ông Phin đến 

nhà ông Lòng (thôn Nước Rinh)
0,15 0,15 0,15

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

19

NX.19
Tuyến đường từ nhà ông Chim đến 

nhà ông Bình (thôn Nước Rinh)
0,15 0,15 0,15

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

20
NX.20

Tuyến đường từ ngã ba đi xóm ông 

Ba (thôn Nước Bao)
0,15 0,15 0,15

8,00 3,00 2,00 GTNT C BTXM

II.4 Đường trục chính nội đồng 1,00 3-6 1,00 1,00 6,00 3,00 2,00 GTNT D BTXM

1 NĐ1 Trục chính đồng Bò Rớ 1,00 3-6 1,00 1,00 6,00 3,00 2,00 GTNT D BTXM



Ngân sách Vốn khác, 

TW xã hội hóa

TỔNG CỘNG 408.798 196.791 212.007 167.768 168.697 905 71.428

A PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 27.137 13.568 13.568 13.568 13.568

1 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Hỗ trợ hộ nghèo hộ 347,00 23 7.981 3.991 3.991 3.991 3.991

2
Hỗ trợ sản xuất rau tập trung an 

toàn, ứng dụng công nghệ Hỗ trợ ha 23,15 30 695 347 347 347 347

3
Hỗ trợ phát triển tiểu thủ công 

nghiệp Hỗ trợ hộ 77 50 3.846 1.923 1.923 1.923 1.923

4 Hỗ trợ phát triển TMDV Hỗ trợ hộ 192 50 9.615 4.808 4.808 4.808 4.808

5
Hỗ trợ thành lập các HTX- tổ hợp 

tác Hỗ trợ 1 HTX, 4 THT tổ 5,00 1.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

B
ĐÀO TẠO NGHỀ - AN SINH 

XÃ HỘI 11.019 5.510 5.510 5.510 5.510

1 Hỗ trợ đào tạo nghề Hỗ trợ 210 lđ/nhiệm kỳ người 420,00 3 1.260 630 630 630 630

2 Hỗ trợ nhà chưa đạt chuẩn Hỗ trợ nhà chưa đạt nhà 223,00 44 9.759 4.880 4.880 4.880 4.880

C
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ 

HẠ TẦNG 370.643 177.713 192.930 148.690 149.620 905 71.428

I
Trụ sở cơ quan, công trình sự 

nghiệp 4.044 1.000 3.044 2.022 2.022

1 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã
Tà Lương 2.110 Nâng cấp nhà 1,00 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 Nhà xã đội Tà Lương 300 Đã xây dựng nhà 1.533

3 Trụ sở làm việc Công an xã Tà Lương 1.751 Đã xây dựng nhà 1.533

4 Nhà truyền thống Tà Lương 200 Xây mới nhà cấp IV nhà 1,00 1.022 1.022 1.022 511 511

5 Thư viện Tà Lương 200 Xây mới nhà cấp IV nhà 1,00 1.022 1.022 1.022 511 511

II Công trình giáo dục 19.238 3.000 16.238 9.619 9.619

a Trường Mầm non 6.020 6.020 3.010 3.010

1
Trường Mầm non Hướng Dương 

(điểm chính)
Tà Lương 1.585

Đầu tư trang thiết bị, XD 

phòng học Công nghệ thông 

tin, nghệ thuật nhà 1,00 1.533 1.533 1.533 766 766

2 Điểm MN thôn Nước Bao Nước Bao 342 Xây mới + trang thiết bị công trình 1,00 1.533 1.533 1.533 766 766

3 Điểm MN thôn Mang Nà Mang Nà 239 Xây mới + trang thiết bị công trình 1,00 1.022 1.022 1.022 511 511

4 Điểm MN thôn Nước Rinh
Nước Rinh 440

Nâng cấp, đầu tư trang thiết 

bị nhà 1,00 400 400 400 200 200

5 Điểm MN thôn Nước Tang Nước Tang 602 Xây mới + trang thiết bị công trình 1,00 1.533 1.533 1.533 766 766

b
Trường Tiểu học và THCS Sơn 

Bao 13.218 3.000 10.218 6.609 6.609

1
Trường Tiểu học Sơn Bao (điểm 

chính) Tà Lương 13.593

Đầu tư trang thiết bị

Mở rộng về phía Nam nhà 1,00 1.500 1.500 1.500 750 750

2
Trường THCS Sơn Bao (điểm 

chính)  Tà Lương 

Đầu tư trang thiết bị

Mở rộng về phía Nam nhà 1,00 1.500 1.500 1.500 750 750

3 Điểm TH thôn Nước Bao Nước Bao 832 Xây mới + trang thiết bị công trình 1,00 2.044 2.044 2.044 1.022 1.022

4 Điểm TH thôn Mang Nà Mang Nà 855 Xây mới + trang thiết bị nhà 1,00 2.044 2.044 2.044 1.022 1.022

5 Điểm TH thôn Nước Rinh Nước Rinh 965 Xây mới + trang thiết bị nhà 1,00 2.044 2.044 2.044 1.022 1.022

6 Điểm TH thôn Nước Tang Nước Tang 1.267 Xây mới + trang thiết bị nhà 1,00 2.044 2.044 2.044 1.022 1.022

Đơn giá

(triệu 

đồng)

Khái toán

(triệu 

đồng)

Giai đoạn thực hiện

2021-2025 2026-2030

Phụ biểu: 03

Danh mục các dự án đầu tư và khái toán nhu cầu vốn đầu tư trên địa bàn xã Sơn Bao đến năm 2030

STT

Nguồn vốn

NS tỉnh, 

huyện

Địa điểm

(cấp thôn)
Hạng mục

NS xã

Diện tích

(m2)
Hình thức

 đầu tư

ĐVT
Số 

lượng



Ngân sách Vốn khác, 

TW xã hội hóa

Đơn giá

(triệu 

đồng)

Khái toán

(triệu 

đồng)

Giai đoạn thực hiện

2021-2025 2026-2030
STT

Nguồn vốn

NS tỉnh, 

huyện

Địa điểm

(cấp thôn)
Hạng mục

NS xã

Diện tích

(m2)
Hình thức

 đầu tư

ĐVT
Số 

lượng

7
Điểm TH Pa Rang, thôn Làng 

Mùng Làng Mùng 1.556 Xây mới + trang thiết bị nhà 1,00 2.044 2.044 2.044 1.022 1.022

III Công trình văn hóa- thể thao 49.366 10.966 38.400 24.683 24.683

a
Công trình văn hóa- thể thao cấp 

huyện, xã 32.088 10.046 22.042 16.044 16.044

1 Trung tâm văn hóa- thể thao xã Tà Lương 3.270 Xây mới công trình 1,00 9.092 9.092 4.546 4.546 4.546 4.546

2 Sân vận động xã Tà Lương 11.000 Mở rộng, nâng cấp sân 1,00 11.996 11.996 11.996 5.998 5.998

3
Đài tưởng niệm-Nghĩa trang liệt sĩ 

xã Tà Lương 1.807 Đã xây dựng công trình

4
Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao - 

Du lịch Sơn Bao (giai đoạn 1) Nước Tang 30.000 Xây mới công trình 1,00 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5 Khu vui chơi giải trí
Làng Mùng 1.866

Trồng cây xanh, tạo cảnh 

quan công trình 1,00 500 500 250 250 250 250

6 Công viên, cây xanh
Tà Lương 3.000

Trồng cây xanh, tạo cảnh 

quan công trình 1,00 500 500 250 250 250 250

b Nhà văn hóa thôn 4.385 920 3.465 2.193 2.193

1 Nhà văn hóa thôn Tà Lương Tà Lương 258 Xây mới công trình 1,00 920 920 920 460 460

2 Nhà văn hóa thôn Nước Bao Nước Bao 427 Xây mới công trình 1,00 1.022 1.022 1.022 511 511

3 Nhà văn hóa thôn Nước Rinh Nước Rinh 304 Xây mới công trình 1,00 1.022 1.022 1.022 511 511

4 Nhà văn hóa thôn Nước Tang Nước Tang 628 Đầu tư trang thiết bị bộ 1,00 200 200 200 100 100

5 Nhà văn hóa thôn Làng Mùng Làng Mùng 223 Xây mới công trình 1,00 1.022 1.022 1.022 511 511

+ Nhà sinh hoạt điểm Pà Rang Làng Mùng 698 Giữ nguyên hiện trạng bộ 100

+ Nhà sinh hoạt điểm Làng Chúc Làng Mùng 400 Giữ nguyên hiện trạng bộ 100

6 Nhà văn hóa thôn Mang Nà Mang Nà 776 Đầu tư trang thiết bị bộ 1,00 200 200 200 100 100

c Khu thể thao Thôn 12.893 12.893 6.447 6.447

1 Khu thể thao thôn Tà Lương Tà Lương 1.200 công trình 1,00 2.149 2.149 2.149 1.074 1.074

2 Khu thể thao thôn Nước Bao Nước Bao 1.200 công trình 1,00 2.149 2.149 2.149 1.074 1.074

3 Khu thể thao thôn Nước Rinh Nước Rinh 1.200 công trình 1,00 2.149 2.149 2.149 1.074 1.074

4 Khu thể thao thôn Nước Tang Nước Tang 1.200 công trình 1,00 2.149 2.149 2.149 1.074 1.074

5 Khu thể thao thôn Làng Mùng Làng Mùng 2.000 công trình 1,00 2.149 2.149 2.149 1.074 1.074

6 Khu thể thao thôn Mang Nà Mang Nà 1.200 công trình 1,00 2.149 2.149 2.149 1.074 1.074

IV Công trình Y tế 1.000 500 500 500 500

1 Trạm y tế xã
Tà Lương 718

Nâng cấp vườn thuốc Nam, 

thiết bị y tế công trình 1,00 1.000 1.000 500 500 500 500

V Thương mại, dịch vụ, chợ 17.000 8.500 8.500 17.000

1
Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát 

triển kinh tế nông thôn Tà Lương 1.150 Đầu tư mới công trình 1,00 1.500 1.500 750 750 1.500

2
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã 

Sơn Bao Làng Mùng 1.000 Đầu tư mới công trình 1,00 1.500 1.500 750 750 1.500

3 Du lịch sinh thái Hồ Nước Trong Nước Tang 30.000 Đầu tư mới công trình 1,00 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000

4

Mỏ cát làm vật liệu xây dựng 

thông thường (Nước Tang, Tà 

Lương, Nước Tua, CS6) 277.800 Đầu tư mới công trình 4,00 1.000 4.000 2.000 2.000 4.000

VI Công trình bưu chính, viễn thông
100 100 50 50

1 Bưu điện văn hóa xã Tà Lương 485 Nâng cấp công trình 1,00 100 100 100 50 50

VII Giao thông 98.434 62.753 35.681 47.902 48.831 905 796

a Đường Huyện km 4,66 60.804 60.804 30.402 30.402

Xây mới Sân bóng chuyền, 

cầu lông, kích thước sân 

24x15m



Ngân sách Vốn khác, 

TW xã hội hóa

Đơn giá

(triệu 

đồng)

Khái toán

(triệu 

đồng)

Giai đoạn thực hiện

2021-2025 2026-2030
STT

Nguồn vốn

NS tỉnh, 

huyện

Địa điểm

(cấp thôn)
Hạng mục

NS xã

Diện tích

(m2)
Hình thức

 đầu tư

ĐVT
Số 

lượng

1 Đường ĐH.77 (Di Lăng-Sơn Bao)

RG TT.Di Lăng UBND xã Sơn Bao

Cấp VI-MN: Nền đường 

rộng 6m, mặt đường rộng 

3,5m, lề rộng 2x1,25m, mặt 

đường láng nhựa tiêu chuẩn 

4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp 

phối đá dăm hoặc đá dăm 

tiêu chuẩn km 4,66 13.048 60.804 60.804 30.402 30.402

b Đường trục xã km 0,60 691 691 484 207

1 ĐH.77 (Pa Rang)- Làng Mùng ĐH.77 Làng Mùng km 0,30 1.152 346 346 242 104

2 Gò Dền - Mò O RG Sơn Thượng Mò O km 1.152

3 Tà Lương - Mang Dép (Nước Bao)
TT xã thôn Nước Bao km 0,30 1.152 346 346 242 104

4 Tà Lương - hồ Nước Trong ĐH.77 hồ Nước Trong km 1.152

c Đường trục thôn, liên thôn km 0,53 578 578 173 289 116

1 Tuyến Làng Cát ĐH.77 Làng Cát km 0,08 1.090 87 87 26 44 17

2 Tuyến xóm ông Cam - ông Bể ĐH.77 xóm ông Bể km 1.090

3 Tuyến nhà bà Thạnh - ông Tiến ĐH.77 ĐX.47 km 1.090

4 Tuyến Pa Rang - Làng Chúc ĐH.77 Làng Chúc km 0,26 1.090 283 283 85 142 57

5 Tuyến Nước Vua - Tà Vành ĐX.46 Tà Vanh km 0,19 1.090 207 207 62 104 41

d Đường ngõ xóm 20 tuyến km 3,36 394 197 197 79 118 197

1

Tuyến từ ngã ba đường ĐH77 đến 

hết xóm Gò Xoài (thôn Làng 

Mùng) km 0,50 515 257 129 129 51 77 129

2

Tuyến từ đường bê tông liên thôn 

đến xóm Gò Quay (thôn Nước 

Rinh) km 0,20 206 41 21 21 8 12 21

3

Tuyến từ nhà ông Trần Anh Văn 

đến nhà ông Đinh Văn Bê (thôn 

Tà Lương) km 0,10 103 10 5 5 2 3 5

4

Tuyến từ nhà bà Thủy Mén đến 

nhà ông Đinh Văn Khô (thôn Làng 

Mùng) km 0,05 51 3 1 1 1 1 1

5

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Bổ 

đến nhà ông Đinh Văn Phét (thôn 

Làng Mùng) km 0,18 185 33 17 17 7 10 17

6

Tuyến từ nhà bà Đinh Thị Nhanh 

đến nhà ông Đinh Văn Lũ (thôn 

Làng Mùng) km 0,05 51 3 1 1 1 1 1

7
Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Bá 

đến cuối xóm (thôn Làng Mùng) km 0,08 82 7 3 3 1 2 3

8

Tuyến từ nhà ông Đinh Kà Vạt 

đến nhà ông Đinh Văn Đầy (thôn 

Nước Tang) km 0,10 103 10 5 5 2 3 5

9

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Trê 

đến nhà ông Đinh Văn Gù (thôn 

Nước Tang) km 0,08 82 7 3 3 1 2 3

Cấp C, mặt đường dày 14-16 

cm, chiều dày lớp móng 10-

14 cm

Cấp A, mặt đường dày 18-22 

cm, chiều dày lớp móng 16-

18 cm

Cấp B, mặt đường dày 16-18 

cm, chiều dày lớp móng 12-

16 cm



Ngân sách Vốn khác, 

TW xã hội hóa

Đơn giá

(triệu 

đồng)

Khái toán

(triệu 

đồng)

Giai đoạn thực hiện

2021-2025 2026-2030
STT

Nguồn vốn

NS tỉnh, 

huyện

Địa điểm

(cấp thôn)
Hạng mục

NS xã

Diện tích

(m2)
Hình thức

 đầu tư

ĐVT
Số 

lượng

10

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Tuyên 

đến nhà ông Đinh Văn Tập (thôn 

Nước Tang) km 0,04 41 2 1 1 0 0 1

11

Tuyến từ nhà bà Trương Thị Thọ 

đến nhà ông Đinh KNôn (thôn 

Nước Tang) km 0,12 123 15 7 7 3 4 7

12

Tuyến từ nhà ông Đinh Văn Gò 

đến nhà ông Đinh Xuân Nhung 

(thôn Mang Nà) km 0,08 82 7 3 3 1 2 3

e Đường trục chính nội đồng

Cấp D, mặt đường dày 10-14 

cm, chiều dày lớp móng 10-

12 cm km 1,00 968 968 484 484 194 290 484

g Cầu, cống km 1,38 30.000 30.000 15.000 15.000

1 Cầu Sông Tang (Sơn Bao) 3.607 công trình 1,00 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000

h Giao thông nội thủy km 1,60 5.000 5.000 2.500 2.500

1
Bến đò tại Hồ Nước Trong, xã Sơn 

Bao 5.500 công trình 1,00 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500

VIII Thủy lợi 15.617 5.109 10.508 7.808 7.808

1 Hồ Nước Trong Nước Tang Đã xây dựng công trình

2 Đập Pa Rang
Nước Bao

Vốn 1.500 tr; 

Quy mô 1500m km 1,50 1.000 1.500 1.500 750 750

3 Đập Nước Nâu Làng Mung Nâng cấp công trình 1,00 862 862 862 431 431

4 Đập Nước Á Tà Lương Sửa chữa 400tr công trình 1,00 400 400 400 200 200

5 Đập Tà Vanh Nâng cấp công trình 1,00 1.207 1.207 1.207 604 604

6 Đập Tà In Tà Lương Nâng cấp công trình 1,00 2.587 2.587 2.587 1.293 1.293

7 Đập Nước Sâu II

Nước Bao

Vốn 1.200 tr; 

Kiên cố kênh cánh đồng tập 

đoàn 2 km 1,00 1.200 1.200 1.200 600 600

8 Đập Nước Chút Nâng cấp công trình 1,00 345 345 345 172 172

9 Đập Nước Sao 1 Nước Bao Nâng cấp công trình 1,00 345 345 345 172 172

10 Đập Nước Vẹt Nước Tang Nâng cấp công trình 1,00 345 345 345 172 172

11 Đập Nước Trom Nước Tang Nâng cấp công trình 1,00 345 345 345 172 172

12 Đập và kênh thủy lợi Nước Non 
Nước Bao

Vốn 1.150 tr; 

Quy mô 1000m km 1,00 1.115 1.115 1.115 558 558

13 Đập Nước Sao II QH huyện công trình 1,00 103 103 103 52 52

14 Đập Và Dam QH huyện công trình 1,00 259 259 259 129 129

15 Kè chống sạt lở Nước Nâu 
Làng Mùng

Vốn 2 tỷ.

Dài 400 m. km 1,00 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000

16 Kênh mương Các thôn Nâng cấp km 2,00 1.502 3.004 1.502 1.502 1.502 1.502

IX Cấp nước 36.525 36.225 300 36.525

1
Hệ thống Giếng khoan và bể cấp 

nước sinh hoạt thôn nước Rinh
Nước Rinh

Xây mới công trình 1,00 1.200 1.200 1.200 1.200

Cấp C, mặt đường dày 14-16 

cm, chiều dày lớp móng 10-

14 cm



Ngân sách Vốn khác, 

TW xã hội hóa

Đơn giá
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đồng)

Khái toán
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Hạng mục

NS xã

Diện tích

(m2)
Hình thức

 đầu tư

ĐVT
Số 

lượng

2

Hệ thống nước sinh hoạt Sơn Bao - 

 Di Lăng (Dự án xây dựng CSHT 

thích ứng với biến đổi khí hậu cho 

đồng bào DTTS (CRIEM)- Dự án 

thành phần Quảng Ngãi)

Nước Tang

Làng Mùng

Tà Lương

Nước Rinh

- Tuyến ống chính dài khoảng 

13km gồm 01 đường ống cấp 

nước sinh hoạt và 01 đường 

ống cấp nước nông nghiệp.

- Khu xử lý nước công suất 

khoảng 600m3 /ngàyđêm và 

Tuyến ống nhánh cấp nước 

sinh hoạt.

- Các tuyến kênh nội đồng cung 

cấp nước phục vụ sản xuất

- Khoảng 679 hộ với 2.697 

người công trình 1,00 31.000 31.000 31.000 31.000

3
Xây dựng mới hệ thống nước sinh 

hoạt tập trung thôn Mang Nà Mang Nà Xây mới công trình 1,00 1.725 1.725 1.725 1.725

4 Hệ thống NSH xóm Làng Chúc Làng Mùng Xây mới công trình 1,00 1.200 1.200 1.200 1.200

5
CNSH cho điểm tái định cư Suối 

Tê Nâng cấp, sữa chữa công trình 1,00 400 400 400 400

6 HTCNSH thôn Mang Nà Nâng cấp, sữa chữa công trình 1,00 300 300 300 300

7
HTCNSH tự chảy Tập đoàn 3, 

thôn 1 Nâng cấp, sữa chữa công trình 1,00 300 300 300 300

8 HTCNSH Nước Sao Nước Bao Nâng cấp, sữa chữa công trình 1,00 400 400 400 400

X Công trình năng lượng 17.107 8.553 8.553 17.107

1 Trạm biến áp
Các thôn

Nâng cấp, Xây mới 

(160KVA-250 KVA) Trạm 4,00 1.193 4.770 2.385 2.385 4.770

2 Đường dây trung áp (22kV)
Các thôn

Xây mới (dây hợp kim nhôm 

AAC - 95) Km 5,00 1.500 7.500 3.750 3.750 7.500

3 Đường dây hạ áp (0,4 kV)

Các thôn

Xây mới (cáp vặn xoắn 

ABC, cột bê tông ly tâm cao 

8,5m, ABC 4x120) Km 6,00 806 4.837 2.418 2.418 4.837

4

Nhà máy thủy điện Nước Trong và 

Nhà ở cho nhân viên vận hành tại 

xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà Nước Tang 12.623 Đã xây dựng công trình 1,00

5

Thủy điện Trà Phong (Đường dây 

đấu nối và trạm biến áp Nhà máy 

Thủy điện Trà Phong vào lưới điện 

Quốc gia) Nước Tang 11.400 Đã xây dựng công trình 1,00

6 Thủy điện Đăkđrinh 2 Nước Tang 280.000 Xây mới công trình 1,00

7

Thủy điện ĐăkBa, hạng mục: Đấu 

nối nhà máy thủy điện ĐăkBa vào 

lưới điện QG đường dây 110kV 35.500 Đã xây dựng công trình 1,00

XI Thoát nước 9.592 4.796 4.796 4.796 4.796

1 Mương, cống thoát nước Các thôn Xây mới km 0,60 500 300 150 150 150 150

2 Cống hộp qua đường Các thôn Cống tròn BTCT D600 km 5,00 1.858 9.292 4.646 4.646 4.646 4.646

XII Thu gom, xử lý chất thải 120 60 60 60 60

1 Thùng chứa rác Các thôn Xây mới Cái 18,00 5 90 45 45 45 45

2 Xe gom rác Các thôn Xây mới Cái 3,00 10 30 15 15 15 15

XIII Điểm dân cư nông thôn 92.500 31.250 61.250 46.250 46.250
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1 Điểm dân cư trung tâm xã Sơn Bao
Tà Lương 240.000 Xây mới công trình 1,00 50.000 50.000 10.000 40.000 25.000 25.000

2
Dự án định canh định cư thôn 

Làng Mùng Làng Mùng 12.600 Đã xây dựng công trình 5.000

3 Khu dân cư Làng Mùng Làng Mùng 15.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

4 Khu dân cư Nước Bao Nước Bao 15.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

5 Khu dân cư Nước Rinh Nước Rinh 13.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

6 Khu dân cư Nước Tê Nước Tê 5.000 Xây mới công trình 1,00 2.500 2.500 1.250 1.250 1.250 1.250

7 Khu dân cư Pa Rang Pa Rang 10.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8
Khu dân cư xóm Ông Bể, xã Sơn 

Bao Tà Lương 10.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

9
Khu dân cư Làng Chúc, xã Sơn 

Bao Làng Mùng 10.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

10 Khu dân cư Tà Lương, xã Sơn Bao
Tà Lương 10.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

11
Khu dân cư Xóm Tà In- Nước 

Tang

Xóm Tà In- 

Nước Tang 10.000 Xây mới công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

XIV Công trình nghĩa trang 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000

1 Nghĩa trang tập trung xã Sơn Bao Tà Lương 20.300 Mở rộng công trình 1,00 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

3 Nghĩa trang thôn Tà Lương Tà Lương 10.715 Nâng cấp công trình 1,00 1.000 1.000 500 500 500 500

4 Nghĩa trang thôn Làng Mùng Làng Mùng 22.095 Nâng cấp công trình 1,00 1.000 1.000 500 500 500 500

5 Nghĩa trang thôn Nước Rinh Nước Rinh 23.861 Nâng cấp công trình 1,00 1.000 1.000 500 500 500 500

6 Nghĩa trang thôn Nước Tang Nước Tang 8.873 Nâng cấp công trình 1,00 1.000 1.000 500 500 500 500

7 Nghĩa trang thôn Nước Bao Nước Bao 34.957 Nâng cấp công trình 1,00 1.000 1.000 500 500 500 500



Năm Năm Năm Năm

2020 2022 2025 2030 21-25 26-30  21-30

1 Dân số Người 4.276 4.534 4.680 4.930

2 Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn

- Theo giá so sánh năm 2010 Tr.đ 144.328 154.266 3,39 180.205 342.041 4,54 13,67 9,01

  + Nông lâm nghiệp và thuỷ sản Tr.đ 43.308 43.975 0,77        47.185        57.568 1,73 4,06 2,89

  + Công nghiệp - xây dựng Tr.đ 79.159 88.538 5,76        95.147      206.839 3,75 16,80 10,08

  + Thương mại - dịch vụ Tr.đ 21.861 21.753 -0,25        37.873        77.634 11,62 15,44 13,51

- Theo giá hiện hành Tr.đ 201.567 233.949 324.283 578.805

  + Nông lâm nghiệp và thuỷ sản Tr.đ 77.124 81.587        95.431      133.248 

  + Công nghiệp - xây dựng Tr.đ 88.033 113.535      156.445      284.195 

  + Thương mại - dịch vụ Tr.đ 36.409 38.827        72.407      161.362 

3

Cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành 

(theo giá hiện hành)           100,0           100,0           100,0           100,0 

  + Nông lâm nghiệp và thuỷ sản % 38,26 34,87 -4,53 29,43 23,02 -5,11 -4,79 -4,95

  + Công nghiệp - xây dựng % 43,67 48,53 5,41 48,24 49,10 2,01 0,35 1,18

  + Thương mại - dịch vụ % 18,06 16,60 -4,15 22,33 27,88 4,33 4,54 4,44

4 Giá trị sản xuất bình quân đầu người Tr.đ             47,1             51,6             4,62             69,3           117,4 8,01 11,12 9,55

5 Ước thu nhập bình quân đầu người Tr.đ             28,3             31,0             4,62             41,6             70,4 8,01 11,12 9,55

Nguồn:  - Niên giám thống kê huyện Sơn Hà năm 2022

Phụ biểu: 04

TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

CỦA XÃ SƠN BAO 

STT Hạng mục ĐVT

Hiện trạng Quy hoạch

Tốc độ tăng 

BQ (%)

Tốc độ tăng BQ (%)


